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1 tdl-1913 Nguyễn Hồng Oanh 2/1 26 1 1172 10987

2 tdl-1917 Phạm Nhựt Thành 2/1 27 3 790 8251

3 tdl-1906 Nguyễn Tuệ Lâm 2/1 24 1 1184 13456

4 tdl-1922 Trần Khắc Tiến 2/1 17 5 1171 17786

5 tdl-1943 Nguyễn Trương Đăng Khôi 2/2 25 5 1176 12328

6 tdl-1936 Trần Hải Đăng 2/2 30 0 1107 1878

7 tdl-1944 Trần Vũ Ngọc Lan 2/2 17 0 635 17530

8 tdl-1960 Huỳnh Nguyễn Thiên Thanh 2/2 25 5 903 11662

9 tdl-1976 Nguyễn Hoàng Duy Khôi 2/3 17 4 1179 17810

10 tdl-1986 Trần Hồng Gia Quý 2/3 28 2 473 5278

11 tdl-1965 Lê Hùng Anh 2/3 18 1 1128 17235

12 tdl-1990 Nguyễn Lê Phúc Thịnh 2/3 18 2 1042 17168

13 tdl-1972 Phạm Ngô Khả Hân 2/3 16 14 1061 17994

14 tdl-2023 Đỗ Nhã Thy 2/4 0 0 0 20031

15 tdl-2010 Phan Đình Khôi 2/4 22 5 1158 14909
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